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      SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH  

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN 

Số: 35/KH-THPTNLS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Lương Sơn, ngày 13 tháng 5  năm 2022  
 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Nam Lương Sơn 

 Năm học 2022-2023 

    

  Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển 

sinh Trung học phổ thông; Hướng dẫn số 1170/HD-SGD&ĐT-TrH ngày 

09/5/2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 

học 2022-2023; Quyết định số 1013/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/5/2022 Quyết định 

giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông, Trường phổ 

thông DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn, loại hình công lập năm học 2022-2023 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình;  

  Căn cứ vào Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 

của trường THPT Nam Lương Sơn. 

  Trường THPT Nam Lương Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh:  

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 280 học sinh, biên chế 

thành 7 lớp. 

- Phương thức tuyển sinh: Thực hiện phương thức thi tuyển. 

2. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển, tuổi của học sinh:  

 - Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển:   

+ Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở chương trình Giáo dục phổ 

thông hoặc chương trình Giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 tại tỉnh 

Hòa Bình;  

+ Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình.  

* Các trường hợp khác (gọi là học sinh trái tuyến) nhà trường sẽ lập Danh 

sách và duyệt với Sở GD&ĐT Hòa Bình.  

- Tuổi của học sinh: Thực hiện theo Điều 33, Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.  

3. Hồ sơ tuyển sinh:   

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Chương III, Thông tư số 

11/2014/TTBGDĐT ngày 18/4/2014; Điều 2 Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT 

ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có:   

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.  
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+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung 

học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.  

+ Học bạ cấp trung học cơ sở (Bản chính). 

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).  

Một số lưu ý về hồ sơ tuyển sinh:  

+ Túi đựng hồ sơ và phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT theo mẫu của 

Sở GD&ĐT Hòa Bình phát hành (học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi, dự 

tuyển vào trường THPT Nam Lương Sơn mua hồ sơ tại trường). Túi hồ sơ gồm 

03 phiếu dự thi. Phiếu số 1 lưu tại trường, phiếu số 2 trả lại cho học sinh sau khi 

đã nhận đầy đủ hồ sơ, phiếu số 3 nộp về Phòng GDTrH sau khi Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh đã thực hiện đầy đủ yêu cầu trong phiếu tuyển sinh. Học sinh 

nộp hồ sơ tại trường THPT Nam Lương Sơn.  

+ Ban hồ sơ tuyển sinh của nhà trường phải kiểm tra kỹ hồ sơ của học sinh 

trước khi thu nhận. Hồ sơ của học sinh phải đảm bảo đầy đủ và hợp lệ. Đặc biệt, 

học sinh phải nộp đủ các giấy tờ liên quan đến chế độ cộng điểm ưu tiên trong 

thời hạn nộp hồ sơ mới có giá trị được cộng thêm điểm. Các giấy tờ liên quan 

đến chế độ cộng điểm ưu tiên nộp sau khi hết hạn nộp hồ sơ đều không có giá 

trị.  

+ Những trường hợp ngoài quy định, Ban hồ sơ báo cáo, đề nghị Hội đồng 

tuyển sinh nhà trường lập danh sách báo cáo với Lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, 

quyết định.  

Lưu ý: Học sinh đăng ký dự thi vào trường PT DTNT THPT tỉnh và trường 

PT DTNT THCS&THPT huyện mà có nguyện vọng đăng ký dự tuyển thêm vào 

trường THPT Nam Lương Sơn thì vẫn phải nộp 01 bộ hồ sơ vào trường THPT 

Nam Lương Sơn để đăng ký dự tuyển.   

4. Điều kiện tuyển thẳng  

- Thực hiện theo Khoản 1, Điều 7, Chương III, Thông tư số 

11/2014/TTBGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Chú ý:   

+ Thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Học sinh các trường Phổ thông 

dân tộc nội trú THCS, các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT đã tốt 

nghiệp THCS năm học 2021-2022 chỉ được tuyển thẳng vào các trường THPT 

trong cùng huyện (Học sinh trường PT DTNT THCS&THPT huyện Lương Sơn 

có hộ khẩu thường trú tại các xã của thành phố Hòa Bình được tuyển thẳng vào 

các trường THPT Kỳ Sơn, THPT Phú Cường). Các trường hợp đặc biệt phải 

được sự đồng ý của Sở GD&ĐT. Như vậy: Học sinh đã tốt nghiệp trường PT 

DTNT THCS&THPT huyện Lương Sơn, có hộ khẩu thường trú tại huyện 

Lương Sơn đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào trường THPT Nam Lương Sơn. 

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng của học sinh, Hội đồng tuyển sinh nhà 
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trường lập và duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng (nếu có) với Sở Giáo dục và 

Đào tạo. Học sinh đã thuộc diện tuyển thẳng vào trường thì không đăng kí dự 

thi, không đăng kí chuyển điểm xét tuyển về trường.  

5. Chế độ ưu tiên.   

5.1. Nhóm đối tượng 1: Cộng 2,0 điểm cho học sinh thuộc một trong các 

đối tượng sau:  

- Con liệt sĩ;  

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;  

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;  

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.   

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;  

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;  

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.  

5.2. Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm cho học sinh thuộc một trong các 

đối tượng sau:  

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động.  

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;   

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;  

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.  

5.3. Nhóm đối tượng 3: Cộng 1,0 điểm cho học sinh thuộc một trong các 

đối tượng sau:  

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;  

- Người dân tộc thiểu số;   

- Người học đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình theo các văn bản quy định hiện hành.   

6. Môn thi, thời gian thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng 

thêm, và điểm xét tuyển.  

6.1. Môn thi, thời gian làm bài thi:  

- Môn thi: Thi viết ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.   

- Thời gian làm bài thi:   

 + Môn Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn thi;  
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 + Môn tiếng Anh: 60 phút;  

6.2. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm, điểm xét tuyển:  

a) Điểm bài thi: Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi 

trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm 

lẻ đến 0,25;  

b) Hệ số điểm bài thi:  

- Hệ số 2: môn Toán, môn Ngữ văn.  

- Hệ số 1: môn tiếng Anh.  

c) Điểm xét tuyển: Là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng 

thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải có điểm các bài thi từ 0,5 

điểm trở lên.  

7. Nguyên tắc xét tuyển     

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, 

không vi phạm quy định trong Hướng dẫn về công tác coi thi, chấm thi kỳ thi 

tuyển sinh năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển từ điểm 

cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao.   

Trường hợp chưa tuyển hết chỉ tiêu mà còn nhiều học sinh có điểm thi 

tuyển bằng nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên như sau:  

Có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 9 cao hơn;  

Có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 8 cao hơn;  

Có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 7 cao hơn;  

Có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 6 cao hơn;  

8. Lịch thi, địa điểm dự thi:  

- Lịch thi: Thực hiện theo lịch thi vào các trường THPT của tỉnh Hòa 

Bình, cụ thể như sau: 

Ngày thi Buổi Môn Thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở 

bì đề thi 

Giờ phát 

đề thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

22/6/2022 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 30' 7 giờ 35' 7 giờ 40' 

Chiều 
Tiếng 

Anh 
60 phút 

14 giờ 

00' 

14 giờ 

05' 

14 giờ 

10' 

23/6/2022 Chiều Toán 120 phút 7 giờ 30' 7 giờ 35' 7 giờ 40' 

 - Địa điểm dự thi: Tại trường THPT Nam Lương Sơn. 

9. Hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo, hội đồng 

tuyển sinh và việc quản lý học sinh trúng tuyển.  
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a) Hội đồng coi thi: Giám đốc Sở GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội 

đồng coi thi, công tác tổ chức coi thi tuyển sinh thực hiện theo Hướng dẫn của 

Sở GD&ĐT.   

b) Hội đồng chấm thi: Toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng chấm thi tuyển 

sinh vào lớp 10 các trường THPT, trường  PT DTNT  THPT tỉnh và các trường 

Phổ thông DTNT THCS&THPT (đặt tại trường PT DTNT tỉnh). Việc thành lập 

Hội đồng chấm thi và công tác tổ chức chấm thi được thực hiện theo Hướng dẫn 

của Sở GD&ĐT.   

c) Hội đồng phúc khảo: Toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng phúc khảo bài 

thi vào lớp 10 các trường THPT,  trường PT DTNT tỉnh và các trường PT 

DTNT THCS&THPT; Thí sinh đăng ký dự thi tại trường THPT Nam Lương 

Sơn, có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi thì nộp đơn phúc khảo bài thi theo 

(mẫu M14a) tại trường THPT Nam Lương Sơn, thực hiện theo thời gian quy 

định của nhà trường (có thông báo chi tiết ngay sau khi có kết quả thi). Danh 

sách thí sinh phúc khảo bài thi nhà trường nộp về  Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 

(mẫu M9a). Thời gian nhà trường phải nộp danh sách phúc khảo về Sở GD&ĐT 

chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày Sở GD&ĐT thông báo điểm số bài thi.  

d) Hội đồng tuyển sinh: Trường THPT Nam Lương Sơn thành lập 01 Hội 

đồng tuyển sinh, trình Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định. Thành phần của Hội 

đồng tuyển sinh theo quy định tại Điều 8, chương III, Thông tư 11/2014/TT-

BGDĐT ngày 18/4/2014.  

đ) Quản lý học sinh trúng tuyển:   

Quản lý học sinh trúng tuyển theo hình thức cấp Giấy chứng nhận vào lớp 

10 THPT.  

Nhà trường chỉ được phép gọi học sinh nhập học sau khi Danh sách học 

sinh trúng tuyển vào lớp 10 đã được Sở Giáo dục & Đào tạo phê duyệt.  

10. Lịch làm việc của Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, duyệt kết 

quả trúng tuyển (Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT)  

11. Quy định về điểm cộng thêm đối với thí sinh có chứng chỉ Tiếng 

Anh quốc tế.  

Nếu thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ, có giá 

trị sử dụng ít nhất đến ngày tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-

2023 sẽ được cộng thêm điểm vào điểm xét tuyển như sau:  

Chứng chỉ và đơn vị cấp chứng chỉ hợp lệ để được cộng thêm điểm:   

STT Chứng chỉ Đơn vị cấp chứng chỉ 

1 TOEFL ITP 
Educational Testing Service (ETS) 

2 TOEFL iBT 

3 IELTS (Academic) 
British Council (BC) 

International Development Program (IDP) 



6 

 

Mức điểm cộng thêm:   

Cộng 0,5 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 500-529 điểm; TOEFL iBT từ 46-61 điểm; IELTS 

(Academic) đạt 5.0.  

Cộng 1,0 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 530-559 điểm; TOEFL iBT từ 62-77 điểm; IELTS 

(Academic) đạt 5.5.  

Cộng 1,5 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 560-589 điểm; TOEFL iBT từ 78-93 điểm; IELTS 

(Academic) đạt 6.0.  

Cộng 2,0 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 590-619 điểm; TOEFL iBT từ 94-101 điểm; IELTS 

(Academic) đạt 6.5.  

Cộng 2,5 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 620 điểm trở lên; TOEFL iBT từ 102 điểm trở lên; IELTS 

(Academic) đạt từ 7.0 trở lên.  

* Lưu ý:   

Khi nộp hồ sơ, thí sinh nộp 02 bản photo công chứng các loại chứng chỉ 

trên; 01 bản lưu tại nhà trường, 01 bản nộp về Sở GD&ĐT để duyệt danh sách 

học sinh được cộng thêm điểm. Các chứng chỉ tiếng Anh nộp trong thời hạn nộp 

hồ sơ mới có giá trị được cộng thêm điểm như trên. Hội đồng tuyển sinh nhà 

trường lập danh sách các thí sinh diện được cộng thêm điểm vì có chứng chỉ 

tiếng Anh hợp lệ (theo mẫu M17) để duyệt với Sở GD&ĐT theo đúng hướng 

dẫn.  

Nếu thí sinh có nhiều hơn 01 chứng chỉ hợp lệ thì chỉ được tính điểm cộng 

thêm với 01 chứng chỉ có giá trị cộng điểm cao nhất.  

12. Biên chế lớp học, xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề 

học tập lựa chọn. 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện về đội ngũ giáo viên, 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, nguyện vọng của học sinh, nhà 

trường xây dựng các tổ hợp môn học, cụm chuyên đề học tập lựa chọn, cụ thể 

như sau: 

STT Nhóm lớp 
Các môn học và hoạt 

động giáo dục bắt buộc 

Các môn học 

lựa chọn 

Các cụm 

chuyên đề học 

tập 

1 

Nhóm Khoa 

học xã hội 

(gồm 4 lớp) 

Ngữ văn; Toán; Tiếng 

Anh (Ngoại ngữ 1); 

Giáo dục thể chất; Giáo 

dục quốc phòng và an 

Lịch sử; Địa 

lý; Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật; 

Ngữ văn; 

Tiếng Anh; 

Địa lý. 
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ninh; Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp; 

Nội dung giáo dục địa 

phương. 

Hóa học, 

Công nghệ. 

2 

Nhóm Khoa 

học tự nhiên 

(gồm 3 lớp) 

Ngữ văn; Toán; Tiếng 

Anh (Ngoại ngữ 1); 

Giáo dục thể chất; Giáo 

dục quốc phòng và an 

ninh; Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp; 

Nội dung giáo dục địa 

phương. 

Vật lý; Hóa 

học; Sinh học; 

Giáo dục kinh 

tế và pháp 

luật; Tin học. 

Toán; Tiếng 

Anh; Vật lý. 

 Khi nộp hồ sơ dự thi, dự tuyển vào trường Học sinh sẽ được Ban hồ sơ tư 

vấn để đăng ký 2 nguyện vọng học tập tương ứng với 2 nhóm lớp trên. Khi học 

sinh trúng tuyển vào trường, Hội đồng tuyển sinh nhà trường căn cứ nguyện 

vọng đăng ký học của học sinh và điểm ghi trên học bạ THCS của học sinh ở 

các môn học lựa chọn để xét duyệt học sinh vào 1 trong 2 nhóm lớp: Nhóm 

Khoa học xã hội (gồm 4 lớp, 160 học sinh); Nhóm Khoa học tự nhiên (gồm 3 

lớp, 120 học sinh) theo thứ tự học sinh có điểm các môn lựa chọn từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu tương ứng với nhóm lớp như trên (học sinh không đủ 

điểm học theo nguyện vọng 1 sẽ được xếp lớp học theo nguyện vọng 2). Trong 3 

năm học lớp 10, 11, 12 học sinh chỉ được chuyển lớp trong cùng 1 nhóm lớp 

(Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội).  

13. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh 

- Phát hành hồ sơ: Từ ngày 29/5/2022 đến hết ngày 04/6/2022. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6/2022 đết 17 giờ 00 phút ngày 

05/6/2022 

Lưu ý: Quá thời gian trên nhà trường không được phép tiếp nhận thêm 

hồ sơ tuyển sinh; Học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 phải có thẻ dự thi do 

trường THCS cấp, luôn đem theo khi dự thi. 

- Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Tại nhà đa năng trường 

THPT Nam Lương Sơn (ra vào bằng cổng số 2).  

Số điện thoại liên hệ với Ban hồ sơ:  

1. Thầy Nguyễn Huy Đoan - PHT, trưởng ban: 0983760755 

2. Thầy Nguyễn Văn Thắng - Thư ký HĐ, UV: 0973881451 

3. Thầy Bùi Quốc Cường - GV, UV: 0987822966 

4. Cô Trần Thị Tỉnh - NVVP, UV: 0388686741 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của 

trường THPT Nam Lương Sơn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh 
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có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Nam Lương Sơn năm học 

2022-2023 căn cứ thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc 

liên hệ Thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm - BTCB, Hiệu trưởng nhà trường, điện thoại 

0977757399 để được kịp thời hướng dẫn, giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT Hòa Bình (Báo cáo); 

- UBND huyện Lương Sơn (Báo cáo); 

- Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn (phối hợp); 

- UBND các xã trong vùng tuyển sinh (phối hợp); 

- Các trường TH&THCS trong vùng tuyển sinh 

(phối hợp); 

- Đăng tải trên Website trường; 

- Lưu văn thư. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

  


